
AWA 
CONG TY CO PHAN DƯỢC PHAM AN THIÊ ư 

`. 314 Bông Sao, Phường 5, bape 8, TP. Hồ Chí nn MAU NHAN, HOP DANG KY LAN DAU 

2 - Mau nhãn tuýp 5 gam thuốc gel bôi da 

Thành phần: TyrotilolfT::..:.:.i⁄22gsaaacieielurseadtadt 0,1% 
Tá dược vừa đủ 1 tuýp. 
Chỉ định - Chống chỉ định - Liều dùng và cách dùng - Thận 
trọng - Tác dụng không mong muốn và các thông tin chỉ 

tiết khác: Xem trên từ HDSD kèm theo. 
Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30PC, tránh ánh sáng. 

DE XA TAM TAY TRE EM. 
ĐỌC KỸ HUONG DAN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DUNG. 

Tyrogel 0, 1 % Hộp 1 tuýp 5 g MP - WHO Gel bôi da 

K Tyrogel 0,1% 
Gel bôi da Tyrothricin i Tyrothricin œ P THUỐC DUNG NGOÀI 0,1% 0,1% 

{q7 CÔNG TY CÔ PHAN DƯỢC PHAM AN THIÊN 
AM THIEN PHARMA. 314 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh 

Tiêu chuẳn: TCCS SDK: 

Số lô sản xuất: 

Ngày sản xuất: 

Hạn dùng: 

Cơ sở sản xuất: 
CONG TY CO PHAN DƯỢC PHAM AN THIÊN 

Lô C16, Ð. số 9, KCN Hiệp Phước, H. Nhà Bè, Tp.HCM 

Topical gel Tyo my) e
e 

ar) 
AN THIEN PHARMACEUTICAL CORPORATION 

ANTHEN PHARMA 314 Bong Sao Street, Ward 5, District 8, Ha Chi Minh City 

) 

Tyrogel 0,1% 
Gel bôi da Tyroth ricin 

F THUỐC DÙNG NGOÀI 0,1 % 

way CÔNG TY CO PHAN DƯỢC PHAM AN THIEN 
AN THEN PHARMA 314 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP. Hd Chi Minh 

Thanh phần: Tyrothricin.......................... 0,1% 
Tá dược vừa đủ 1 tuýp. 
Tiêu chuẩn: TCCS SEDGE pos 

Cơ sở sản xuất: 
CÔNG TY CO PHAN DƯỢC PHAM AN THIÊN 
Lô C16, Ð. số 9, KCN Hiệp Phước, H. Nhà Bè, Tp.HCM 

https://trungtamthuoc.com/



Ar? 
CÔNG TY CO PHAN DƯỢC PHAM AN THIÊN y 

` xế 314 Bông Sao, Phường 5, aoe 8, TP. Hd Chi Minh MAU NHAN, HOP DANG KY LAN DAU 

2 - Mẫu nhãn tuýp 10 gam thuốc gel bôi da 

Thành phần: Tyrothricin `... 0,1 % 
Tá dược vừa đủ 1 tuýp. 
Chỉ định - Chống chỉ định - Liều dùng và cách dùng - Thận 
trọng - Tác dụng không mong muốn và các thông tin chỉ 
tiết khác: Xem trên tờ HDSD kèm theo. 
Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng. 

DE XA TAM TAY TRE EM. 
ĐỌC KỸ HƯỚNG DAN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DUNG. 

Tyrogel 0, ] vÃ
 Hộp 1 tuýp 10 g 

Gel bôi da Tyrothricin 
THUÓC DUNG NGOÀI 0,1 % 

war) CONG TY CO PHAN DƯỢC PHAM AN THIÊN 
AN THIER PHARMA 314 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP. Hồ Chi Minh 

Tiêu chuẩn: TCCS SDK: 

Số lô sản xuất: 

Ngày sản xuất: 

Hạn dùng: 

Cơ sở sản xuất: 
CONG TY CO PHAN DƯỢC PHAMAN THIÊN 

L6 C16, Ð. số 9, KCN Hiệp Phước, H. Nha Bè, Tp.HCM 

Topical gel TT Hll.— — A) x AN THIEN PHARMACEUTICAL CORPORATION 
AN THIEN PHARMA 314 Bong Sao Street, Ward 5, District 8, Ho Chi Minh City 

Tyrogel 0,1% 
9) ¬. a 

bài bila Tyrothricin : 
: 0 THUOC DUNG NGOAI 0,1% Š 

@ 

wa CONG TY CO PHAN DƯỢC PHAM AN THIÊN 
Sins 314 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh 

Thanh phần: Tyrothricin........................... 0,1 % 
Tá dược vừa đủ 1 tuýp. 
Tiêu chuẩn: TCCS SEK eco 

Cơ sở san xuất: 
CÔNG TY CO PHAN DƯỢC PHAM AN THIÊN 
Lô C16, Ð. số 9, KCN Hiệp Phước, H. Nhà Bè, Tp.HCM 

Gel bồi da 

Tyrogel 0,1% 

Tyrothricin 
0,1% 

GMP =WHO 

Ngay 30 “ĐỰNG 05 Năm 2023 

CÔNG T 
CỔ PHAN

https://trungtamthuoc.com/



AL EEL somrecommmoegcruatnisy MẪU NHAN, HOP ĐĂNG KÝ LAN ĐÀU 
2 - Mẫu nhãn tuýp 15 gam thuốc gel bôi da 

Thành phần: Tyrothricin is : 0,1 % 
Ta dược vừa đủ 1 tuýp. 
Chỉ định - Chống chỉ định - Liều dùng và cách dùng - Thận 
trọng - Tác dụng không mong muốn và các thông tin chỉ 
tiết khác: Xem trên tờ HDSD kèm theo. 
Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30C, tránh ánh sáng. 

DE XA TAM TAY TRE EM. 

ĐỌC KY HUONG DAN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DUNG. 

Tyrogel 0,1% "?:=+zzz Vy Tyrogel 0,1% 
Gel bôi da Tyrothricin a NT ici 
THUOC DUNG NGOAI 0,1% ; 0.1% ; | /o 

way CÔNG TY CO PHAN DƯỢC PHAM AN THIÊN 
AN TEEN PMA 314 Bông Bao, Phường 5, Quận 8, TP. Hồ Chi Minh 

Tiêu chuẩn: TCCS SDK: 

Số lô sản xuất: 

Ngày sản xuất: 

Hạn dùng: 

Cơ sở sản xuất: 
CÔNG TY CO PHAN DƯỢC PHAM AN THIÊN 

Lô C16, Ð. số 9, KCN Hiệp Phước, H. Nhà Bè, Tp.HCM 

Topical gel ky”, Hll.—-£ —- a 
AN THIEN PHARMACEUTICAL CORPORATION 

AN THIEN PHARMA 314 Bong Sao Street, Ward 5, District 8, Ho Chi Minh City 

Tyrogel 0,1% 
waren Tyrothricin 
THUOC DUNG NGOÀI 0 5 1 % 

@ 

way CÔNG TY CO PHAN DƯỢC PHAM AN THIÊN 
ANTHEN PHARMA 314 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh 

Thành phần: Tyrothricin........................... 0,1 % 
Tá dược vừa đủ 1 tuýp. 

Tiêu chuẩn: TCCS SOKia anes 

Cơ sở sản xuất: 

CONG TY CO PHAN DƯỢC PHAM AN THIÊN 
Lô C16, Ð. số 9, KCN Hiệp Phước, H. Nhà Bè, Tp.HCM 

https://trungtamthuoc.com/



AL, 
V SEL MEneinitSg4G97P1 MAU NHÂN, HOP ĐĂNG KÝ LAN BAU 

4 
Ỹ 

2 - Mẫu nhãn tuýp 25 gam thuốc gel bôi da 

Thành phần: Tyrothricin....................................... all 3% 
Tá dược vừa đủ 1 tuýp. 

Chỉ định - Chống chỉ định - Liễu dùng và cách dùng - Thận 

trọng - Tác dụng không mong muốn và các thông tin chỉ 
tiết khác: Xem trên tờ HDSD kèm theo. 
Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng. 

DE XA TAM TAY TRE EM. 
ĐỌC KỸ HƯỚNG DAN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DUNG. 

Tyrogel 0, 1 % 
HN Deg Let Gel bôi da 

Tyrogel0,1% 
Gel béi da Tyrothricin yrog 

gee DUNG NGOAI 0,1 % My a Aiea) 

we CONG TY CO PHAN DƯỢC PHAM AN THIÊN 
AN THEN PHARMA 314 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP. Hồ Chi Minh 

Tiêu chuẩn: TCCS SDK: 

Số lô sản xuất: 

Ngày sản xuất: 

Hạn dùng: 

Cơ sở sản xuất: 
CÔNG TY CO PHAN DƯỢC PHÁM AN THIÊN 

Lô C16, Ð. số 9, KCN Hiệp Phước, H. Nha Bè, Tp.HCM 

[II 
Tyrogel 0 ; ] % Box of

 1 tube of 25 g 

Topical gel suena 

Ar) 
k3 AN THIEN PHARMACEUTICAL CORPORATION 

AN THIEN PHARMA 314 Bong Sao Street, Ward 5, District 8, Ho Chi Minh City 

Tá dược vừa đủ 1 tuýp. 
Tiêu chuẩn: TCCS 

Cơ sở sản xuất: 
CONG TY CO PHAN DƯỢC PHAM AN THIÊN 
Lô C16, Ð. số 9, KCN Hiệp Phước, H. Nha Bè, Tp.HCM 

) 

Tyrogel 0,1% I © ie Ngay 30 thang 05 Nam 2023 

Gel bôi da Tyrothricin ; GIÁM ĐÓC NHÀ MÁY_ 
a 0 + oe : THUỐC DUNG NGOÀI 0,1% Š SOE 

ar) CÔNG 1y 

Thành phan: Tyrothricin........................... 0,1 % 7g Phương Thao 

QUN ren 

https://trungtamthuoc.com/



TO HUGNG DAN SU DUNG THUOC 

GEL BOI DA 

TYROGEL 0,1% 
“Thuốc dùng ngoài ” 

“Đề xa tâm tay trẻ em” 

“Doc kỹ hướng dân sử dụng trước khi ding” 

THÀNH PHAN 

Hoat chats Tyrothirici s2 asssssosauadaDiii wow 0,1% 

Tả được: Vừa Ổhiacneauiiaosasrnaasonaobdcntir roi nirana 1 tuýp. 

(Propylen glycol, carbomer 940, trolamin, 
cetylpyridinium clorid, ethanol 96%, nước tinh khiét). 

DANG BAO CHE: Gel bôi da 

Mô tả sản phẩm: Gel từ trong suốt đến hoi đục, không màu đến màu vàng nhạt. 

CHI ĐỊNH 
Thuốc dùng điều trị và phòng ngừa nhiễm khuẩn đối với các vết thương nhỏ ở bề mặt da đang 
hoặc có nguy cơ bội nhiễm Mi khuẩn nhạy cảm với tyrothricin, như: vết rách da, trầy xước, vết 
thương nhỏ, vết bỏng nhỏ, nốt phát ban bội nhiễm, viêm da, lỗ chân lông có mủ, vết chỉ khâu 
hoặc nốt xăm thâm mỹ. 

LIÊU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG 

Bôi thuốc 2-3 lần mỗi ngày với lượng vừa đủ lên vùng da cần điều trị. Đối với các vết thương 
nhỏ hoặc bị viêm da trên phần hở ra của cơ thể thì không cần dùng đến băng Bạc. Trường hợp 

vết thương hở rộng, chảy nhiều nước nên băng lại và thay băng 1-2 lần mỗi ngày hoặc theo 
hướng dan của bác si. 

Thời gian điều trị phụ thuộc vào tình trạng lâm sàng. Nếu vẫn không thấy cải thiện sau một tuần 
dùng thuôc, nên đánh gia lại việc điêu trị. Nên thực hiện việc xác định tác nhân gây bệnh. 

CHÓNG CHỈ ĐỊNH 

Quá man với bat kỳ thành phan nào của thuốc. 

Không bôi thuốc lên niêm mạc mũi, đã có báo cáo chỉ ra rằng bôi thuốc lên niêm mạc mũi có 
thé dẫn đến suy giảm khứu giác. 

CANH BAO VA THẬN TRỌNG KHI DUNG THUOC 

Sử dung thuốc cần thận ở những vùng da gần mắt vì có thể có cảm giác nóng rat mắt. 

Thành phần tá dược có chứa propylen glycol có thé gây kích ứng da. 

SU DỤNG THUÓC CHO PHU NU CÓ THAI VA CHO CON BÚ 

Phụ nữ có thai 

Chưa có dữ liệu về việc sử dụng tyrothricin ở phụ nữ có thai. Chưa có đủ các nghiên trên động 
vật về độc tính trên sinh sản của tyrothricin và cetylpyridinium clorid. Vì những nguy cơ tiềm 
ân trên người là chưa xác định, không nên dùng tyrothricin trong thời kỳ mang thai. 

Phụ nữ cho con bú 

Vẫn chưa rõ liệu tyrothricin hoặc cetylpyridinium clorid có bài tiết qua sữa mẹ hay không. Do 
đó, không nên dùng tyrothricin cho phụ nữ dang cho con bu. 

1/3 
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ANH HUONG CUA THUOC LEN KHA NANG LAI XE, VAN HANH MAY MOC 

Chưa ghi nhận những ảnh hưởng của thuốc đến khả năng lái xe va vận hành máy móc. 

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG KY CUA THUOC 

Tương tác thuốc: Chưa thấy sự tương tác giữa tyrothricin với các thuốc khác. 

Tương ky: Do không có các nghiên cứu về tính tương ky của thuốc, không trộn lẫn thuốc này 
với các thuôc khác. 

TÁC DUNG KHONG MONG MUON CUA THUOC (ADR) 

Rất hiểm gặp (ADR < 1/10.000) 

Rối loạn da và mô dưới da: xảy ra phản ứng quá mẫn như cảm giác nóng rat da. 

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những phan ứng có hai gặp phải khi sử dụng thuốc 

QUA LIEU VÀ CÁCH XU TRÍ 

Chưa có trường hợp quá liều được ghi nhận khi sử dụng thuốc. 

Nếu có xảy ra quá liều, tích cực theo đõi để có biện pháp xử trí kịp thời. 

CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC LÝ 

Dược lực học 

Nhóm được ly: Thuốc kháng sinh khác dùng tại chỗ/kháng sinh polypeptid (AMP). 

Mã ATC: D06AX08 

Tyrothricin là hỗn hợp gồm các polypeptid dạng vòng và thắng khác nhau có tác dụng kháng 
khuẩn hiệu quả, hình thành bởi nội độc tố của bào tử ky khí của trực khuẩn Bacillus brevis. Hỗn 
hợp này gồm 70 - 80% tyrocidin (các decapeptid vòng cơ bản) và 20 - 30% gramicidin (các 
pentadecapeptid thắng trung tâm). Phổ hoạt động chủ yếu lên vi khuẩn gram dương, bên cạnh 
đó còn tác dụng lên các vi khuẩn gram âm và các loại nắm như Candida albicans. 

Tyrothricin cho tác dụng kiềm khuẩn và diét khuẩn phụ thuộc liều trên các sinh vật sau: 

Liều có tác dụng 
ức chế (ug/ml) 

Staph. aureus MSSA 4 

Staph. aureus MRSA 4 

Staph haemolyticus 4 

Strept. pyogenes 0.5 

Strept. viridans 1-5 

Enterococcus faecalis 2 

Diploc. pneumoniae 1 

Corynebact. spp. z 

Clostridia 0,1 - 10 

Candida albicans 16 

Candida parapsilosis 32 

Neisseria meningitidis, một số loài Neisseria > 50 
gonorrhoeae, một so nam, Trichomonas 

Co chế hoạt động của tyrocidin dựa vào việc giải phóng các chất chứa nito va phosphat từ tế 
bào vi khuẩn, tác động như chất tay rửa cation, phá hủy vách thấm thấu của màng tế bao vi 
khuẩn. Tan công trực tiếp lên thành tế bào vi khuẩn, không tác dụng lên sự phân chia của vi 
khuẩn. Mặc khác, gramicidin hình thành kênh mang cation vào trong màng tế bào vi khuẩn, làm 
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mat kali tao sự thay đổi nông độ cation nội bào dan đến sự tiêu hủy tế bào vi khudn. Bên cạnh 
đó gramicidin còn tạo nên sự tách phosphoryl hoá chuỗihô hap, 
Do cơ chế tác động đặc biệt của tyrothricin không tìm thấy ở các kháng sinh khác nên sự kháng 
thuộc chéo van chưa được ghi nhận. 

Trong điều trị vết thương, tyrothricin không chỉ được đặc trưng bởi tác dụng kháng khuẩn rõ rệt 
mà còn bởi các đặc tính khác giúp thúc đây quá trình lành vết thương. Các nghiên cứu lâm sàng 
chi ra rang tyrothricin làm tăng toc độ lành vết thương băng cách làm sạch vét thương và kích 
thích sự kêt hạt và sự bao phủ biêu mô. 

Dược động học 

Quá trình hấp thu của tyrothricin chưa được biết đến. Nông độ cao được tìm thấy trong lớp sừng 
(sau khi thâm qua da) hoặc trực tiếp tại vết thương. 
QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 1 tuýp 5 g, 10 g, 15 g, 25 g. 
BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng. 
HAN DUNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. 
TIEU CHUAN: TCCS. 

Co sở sản xuất: 

CONG TY CO PHAN DƯỢC PHAM AN THIÊN iM 
Lô C16, Đường Số 9, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP Hd ChÝ 

CÔNG TY 

CỔ PHAN 
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